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            BỘ XÂY DỰNG                                              ĐÁP ÁN - THANG ĐIỂM 
TRƯỜNG ĐHXD MIỀN TÂY                  ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN BẬC CAO ĐẲNG 
                                                                  Môn: KẾT CẤU THÉP 
ĐÁP ÁN ĐỀ THI CHÍNH THỨC                         (Đáp án – Thang điểm gồm 2/2 trang) 
 

Câu  Phần Nội dung Điểm 
Câu 1  

 

 

- Thép cơ bản CCT34 2
uws mm/N153f45,0f ==→  

- Dùng que hàn N42 2
wf mm/N180f =→  

- Phương pháp hàn tay nên 1;7,0 sf =β=β  
( ) ( ) 2

wsswffminw mm/N126f;fminf =ββ=β→  
- Tổng chiều dài của đường hàn (góc cạnh và góc đầu): 
     ( ) mm610)10200(102202lw =−+−×=∑   
- Kiểm tra khả năng chịu lực : 

     2
cwf

2

wff

mm/N162fmm/N47,263
lh

N
=γ>=

β ∑
 

- Kết luận liên kết không đủ khả năng chịu lực. 

0.25đ 
0.25đ 
0.25đ 
0.50đ 

 
0.50đ 

 
 

0.50đ 
 

0.25đ 
Tổng cộng 2.50đ 

Câu 2  -Chọn tiết diện bản ghép : 
    mmtbttbAA bgbgbgbg 102 ≥→≥⇔≥∑ . Chọn mmtbg 10=  0,25đ 

- Khả năng chịu cắt của 1 bulông : 
       [ ] kNAnfN vbvbvb 432,90== γ  
    (Với: 2;14,3;9,0;/16 22 ==== vbvb ncmAcmkNf γ  ) 

0,25đ 

- Khả năng chịu ép mặt của 1 bulông : 
       [ ] ( ) kNftdN bcbcb 2,142min == ∑ γ  
    (Với: cmtcmdcmkNf bcb 0,2;0,2;9,0;/5,39 min

2 ==== ∑γ ) 
0,25đ 

[ ] [ ] [ ] kNNNN cbvbb 432,90);min(min ==⇒  0,25đ 
- Số lượng bulông cần thiết: 

     [ ] 85,8
1432,90

800

min

=
×

≥↔≥ n
N

Nn
cb γ

. Chọn n = 9 bulông 0,25đ 

- Vẽ hình bố trí bulông thỏa yêu cầu cấu tạo (bố trí song song). 0,50đ 
- Diện tích tiết diện thực của bản thép (đã trừ giảm yếu): 
    2

1 8,662,223240 cmmtdAAn =××−×=−=  0,25đ 

- Kiểm tra bền bản thép giảm yếu : 

    22 /1,23/98,11 cmkNfcmkN
A
N

bl
n

=<= γ →  Bản thép đảm bảo điều 

kiện bền. 

0,50đ 

Tổng cộng 2.50đ 
Câu 3 a 

 
 

Xác định tcq  tối đa từ điều kiện bền ứng suất pháp: 
Mô men quán tính Ix: 

   4
3
ww

ff

2
f

3
ff

x cm6,819021
12
ht

tb
2

h
12

tb
2I =+


















+×=  

0,50đ 



 

Trang 2/2 

Câu  Phần Nội dung Điểm 
3x

x
2I 2 819021,6W 14891,3cm
h 110

×
→ = = =  0,50đ 

Mô men uốn lớn nhất tại giữa nhịp: 
tc 2

max
q γlM

8
=  0,25đ 

Theo điều kiện bền: 

    
tc 2

tcmax x c
max c 2

x x

M 8W fγq γlσ fγ q 1, 421kN / cm
W 8W γl

= = ≤ → ≤ =   0,50đ 

Chọn tcq 142kN / m.=  0,25đ 

b Kiểm tra độ võng:  

Kiểm tra: 
tc 3

3 3

x

Δ 5 q l Δ1,86 10 2,5 10
l 384 EI l

− − = = × < = × →  
thỏa. 0.50đ 

Tổng cộng 2.50đ 
Câu 4 a 

 
Kiểm tra tiết diện theo điều kiện ứng suất pháp: 

   →=γ<===σ 2
c

2

tn

cm/kN9,18.fcm/kN38,18
A2
N

A
N thỏa 0,50đ 

b 
 

Mô men quán tính IY của tiết diện đối với trục Y 
   [ ] 4

t
2

bmyyY cm965,3192A)t5,0C(I2I =×++×=    0,50đ 

Bán kính quán tính iY của tiết diện đối với trục Y 

cm255,6
8,402

965,3192
A2
I

i
t

y
y =

×
==  0,50đ 

c Kiểm tra tiết diện theo điều kiện độ mãnh: 
x x

x
x x

y
y

y

l l 320λ 50,31
i 6,36I / A
l 400λ 63,95
i 6,255

= = = =

= = =
  0,50đ 

→=λ<=λλ=λ 350][95,63);max( yxmax thỏa đk độ mãnh. 0,50đ 
Tổng cộng 2.50đ 

 


